
Mẫu 01 – Danh sách đăng ký hành nghề

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 
1. Tên cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế khu vực Đam Rông.

2. Địa chỉ: Thôn Bằng Lăng – xã Đam Rông 2 – tỉnh Lâm Đồng

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 và các ngày làm bù; Từ 07 giờ 00-11 giờ
30 và 13 giờ 30-17 giờ 00, Trực cấp cứu 24/24 giờ.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Cập nhật):

ST
T Họ và tên

Số chứng chỉ 
hành nghề/ Số 
giấy phép hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Ghi 
chú

1 Phan Thanh Thành

0002017/LĐ-
CCHN; 900/QĐ-

SYT ngày 
04/7/2019

Đa khoa; Bổ sung phạm vi 
HĐCM Chẩn đoán hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Bác sĩ, Giám đốc 
thực hiện công tác 

Chẩn đoán hình 
ảnh

2 Kon Sơ Ha Nin

003115/LĐ-
CCHN; QĐ số 
1485/QĐ-SYT 

ngày 01/12/2022

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; Bổ sung phạm vi HĐCM 

Gây mê hồi sức

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 

Bác sĩ, Phó giám 
đốc thực hiện công 
tác Gây mê hồi sức
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ST
T Họ và tên

Số chứng chỉ 
hành nghề/ Số 
giấy phép hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Ghi 
chú

24/24 giờ.

3 Cill Ha Bang 001501/LĐ-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 07 
giờ 00-11 giờ 30 và 13 
giờ 30-17 giờ 00, Trực 
cấp cứu 24/24 giờ.

Bác sĩ, Phó giám 
đốc, chịu trách 

nhiệm chuyên môn 
kỹ thuật, khám bệnh, 
chữa bệnh Nội khoa

4 Nông Văn Thịnh

0003800/LĐ-
CCHN; QĐ số 

559/QĐ-SYT ngày 
22/8/2025

Đa khoa, Bổ sung phạm vi 
HĐCM ngoại khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và các 
ngày làm bù; Từ 07 giờ 
00-
11 giờ 30 và 13 giờ 30-
17 

giờ 00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Bác sĩ, Phụ trách 
khoa, khám bệnh, 

chữa bệnh quy định 
tại Phụ lục số V 

thông tư 
32/2023/TT-BYT, 
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Ngoại

5 Kon Sơ Đa Vít

003207/LĐ-
CCHN; QĐ số 

896/QĐ-SYT ngày 
04/7/2019

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; Bổ sung PVHĐCM Tai 

Mũi Họng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 07 
giờ 00-11 giờ 30 và 13 
giờ 30-17 giờ 00, Trực 
cấp cứu 24/24 giờ.

Bác sĩ, nhân viên 
khám

bệnh, chữa bệnh quy 
định tại Phụ lục số V 

thông tư 
32/2023/TT-BYT, 
Khám bệnh, chữa 
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ST
T Họ và tên

Số chứng chỉ 
hành nghề/ Số 
giấy phép hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Ghi 
chú

bệnh chuyên khoa 
Tai mũi họng

6 K’Phương Thảo

003699/LĐ-
CCHN; QĐ số 

150/QĐ-SYT ngày 
26/01/2021

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; Bổ sung PVHĐCM Răng 

Hàm Mặt

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 07 
giờ 00-11 giờ 30 và 13 
giờ 30-17 giờ 00, Trực 
cấp cứu 24/24 giờ.

Bác sĩ, Trưởng khoa, 
bệnh, chữa bệnh quy 
định tại Phụ lục số V 

thông tư 
32/2023/TT-BYT, 
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

7 Rơ Ông K’Diễm
000212/LĐ-

GPHN, chứng chỉ 
Y học cổ truyền

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 07 
giờ 00-11 giờ 30 và 13 
giờ 30-17 giờ 00, Trực 
cấp cứu 24/24 giờ.

Bác sĩ, nhân viên 
khám bệnh, chữa 
bệnh quy định tại 

Phụ lục số V thông 
tư 32/2023/TT-BYT. 

Y học cổ truyền

8 Phùng Văn Trang 000241/LĐ-GPHN Sản phụ khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 
00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Bác sĩ, nhân viên 
Khám bệnh, chữa 

bệnh Sản phụ khoa



4

ST
T Họ và tên

Số chứng chỉ 
hành nghề/ Số 
giấy phép hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Ghi 
chú

9
Nguyễn Lê Quang 

Danh
000640/LĐ-GPHN Y khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 
00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Bác sĩ, nhân viên, 
bệnh, chữa bệnh 

quy định tạiPhụ lục 
số V thông tư 

32/2023/TT-BYT

10
Long Dinh Ha 

Kriêng
000240/LĐ-GPHN Y khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Bác sĩ, Trưởng 
khoa, bệnh, chữa 
bệnh quy định tại 

Phụ lục số V thông 
tư 32/2023/TT-

BYT

11 Kon Yông Ha Đia

0003802/LĐ-
CCHN, 149/QĐ-
SYT Cấp ngày 

26/01/2021

Đa Khoa, bổ sung PVHĐCM 
Gây mê hồi sức

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Bác sĩ, Phụ trách 
khoa khám bệnh, 

chữa bệnh quy định 
tại Phụ lục số V 

thông tư 
32/2023/TT-BYT, 

Gây mê hồi sức

12 Kơ Să K’Sơi 001751/LĐ-
CCHN, 407/QĐ-

Đa khoa, Bổ sung PVHĐCM 
khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 

Bác sĩ, Phụ trách 
khoa, khám bệnh, 
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ST
T Họ và tên

Số chứng chỉ 
hành nghề/ Số 
giấy phép hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Ghi 
chú

SYT khoa Phục hổi chức năng 07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

chữa bệnh quy định 
tại Phụ lục số V 

thông tư 
32/2023/TT-BYT, 
Khám bệnh, chữa 

bệnh Phục hồi chức 
năng

13 Rơ Ông Ha Điền

001321/LĐ-
CCHN; QĐ số 

419/QĐ-SYT ngày 
13/4/2021

Đa khoa, bổ sung khám bệnh, 
chữa bệnh chuyên khoa ngoại 

khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Bác sĩ, khám bệnh, 
chữa bệnh quy định 

tại Phụ lục số V 
thông tư 

32/2023/TT-BYT, 
Khám bệnh, chữa 
bệnh Ngoại khoa, 

siêu âm

14 Đào Thị Thuý
004298/LĐ-

CCHN; Chứng chỉ 
siêu âm tổng quát

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Bác sĩ, khám bệnh, 
chữa bệnh quy định 

tại Phụ lục số V 
thông tư 

32/2023/TT-BYT, 
siêu âm
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ST
T Họ và tên

Số chứng chỉ 
hành nghề/ Số 
giấy phép hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Ghi 
chú

15 Chu Xuân Hảo 000383/LĐ-CCHN Y khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Bác sĩ, khám bệnh, 
chữa bệnh quy định 

tại Phụ lục số V 
thông tư 

32/2023/TT-BYT

16 Cil Ha Tiên

003384/LĐ-
CCHN; 

QĐ số 148/QĐ-
SYT ngày 
26/01/2021

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa; Bổ sung phạm vi HĐCM 

Hồi sức cấp cứu

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Bác sĩ, phó khoa - 
Khám bệnh – Hối 
sức cấp cứu – Xét 
nghiệm và Chẩn 
đoán hình ảnh 

khám bệnh, chữa 
bệnh quy định tại 

Phụ lục số V thông 
tư 32/2023/TT-

BYT, Hồi sức cấp 
cứu

17 Kơ Să Ha Thìn 001900/LĐ-CCHN Đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 

Bác sĩ, nhân viên, 
khám bệnh, chữa 
bệnh quy định tại 

Phụ lục số V thông 
tư 32/2023/TT-
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ST
T Họ và tên

Số chứng chỉ 
hành nghề/ Số 
giấy phép hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Ghi 
chú

24/24 giờ. BYT

18 Bùi Thị Hạnh
001985/ĐNAI-

GPHN
Y khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Bác sĩ, nhân viên 
khám bệnh, chữa 
bệnh quy định tại 

Phụ lục số V thông 
tư 32/2023/TT-

BYT

Bổ 
sung 
mới

19 Liêng Hót Ha Ly
0002951/LĐ-

CCHN
Đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Bác sĩ, phụ trách 
khoa  Nội – Nhi – 
Truyền nhiễm thực 

hiện khám bệnh, 
chữa bệnh quy định 

tại Phụ lục số V 
thông tư 

32/2023/TT-BYT

20 Nông Văn Linh
004662/LĐ-

CCHN, chứng chỉ 
tâm thần

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 

Bác sĩ, nhân viên, 
khám bệnh, chữa 
bệnh quy định tại 

Phụ lục số V thông 
tư 32/2023/TT-
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ST
T Họ và tên

Số chứng chỉ 
hành nghề/ Số 
giấy phép hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Ghi 
chú

24/24 giờ. BYT, Tâm thần 
học cơ bản

21
Bùi Nguyễn Vũ 

Tiến
000239/LĐ-GPHN Y khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Bác sĩ, nhân viên, 
khám bệnh, chữa 
bệnh quy định tại 

Phụ lục số V thông 
tư 32/2023/TT-

BYT

22 Hoàng Thị Tâm 003150/LĐ-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Bác sĩ, nhân viên, 
khám bệnh, chữa 
bệnh quy định tại 

Phụ lục số V thông 
tư 32/2023/TT-
BYT, Siêu âm

23 Dơng Gur Ha Thăn 000032/LĐ-GPHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Bác sĩ, nhân viên, 
khám bệnh, chữa 
bệnh quy định tại 

Phụ lục số V thông 
tư 32/2023/TT-

BYT
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ST
T Họ và tên

Số chứng chỉ 
hành nghề/ Số 
giấy phép hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Ghi 
chú

24 Liêng Hó Benjamin
003197/LĐ-

CCHN, 898/QĐ-
SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa, Bổ sung PVHĐCM 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 
khoa Phụ Sản

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Bác sĩ, nhân viên 
khám bệnh, chữa 
bệnh quy định tại 

Phụ lục số V thông 
tư 32/2023/TT-

BYT. Khám bệnh, 
chữa bệnh chuyên 

khoa Phụ Sản

25 Rơ Ông K’Hồng
0004792/LĐ-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT – 
BYT – BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Điều dưỡng. Nhân 
viên, Thực hiện 

chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng

26 Phạm Thị Sáng 004588/LĐ-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT – 
BYT – BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Điều dưỡng. Nhân 
viên, Thực hiện 

chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng



10

ST
T Họ và tên

Số chứng chỉ 
hành nghề/ Số 
giấy phép hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Ghi 
chú

dưỡng

27 Hồ Thị Thu Huyền 001317/LĐ-CCHN Đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Điều dưỡng. Nhân 
viên, Thực hiện 

chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng

28 Trần Đăng Lưu
0004899/LĐ-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT – 
BYT – BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Điều dưỡng. Nhân 
viên, Thực hiện 

chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng

29 Quách Thị Hường 000940/LĐ-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 

Điều dưỡng. Nhân 
viên, Thực hiện 

chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng



11

ST
T Họ và tên

Số chứng chỉ 
hành nghề/ Số 
giấy phép hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Ghi 
chú

24/24 giờ.

30 Nguyễn Thị Hiên 001308/LĐ-CCHN Đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Điều dưỡng. Nhân 
viên, Thực hiện 

chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng

31
Dương Nguyễn Bảo 

Trinh
0002950/LĐ-

CCHN
Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Hộ sinh. Phó khoa, 
Y tế dự phòng, 
thực hiện chức 

năng nhiệm vụ của 
Hộ sinh

32 Liêng Hót Ha Lam 003379/LĐ-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT – 
BYT – BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Điều dưỡng. Nhân 
viên, Thực hiện 

chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng
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ST
T Họ và tên

Số chứng chỉ 
hành nghề/ Số 
giấy phép hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Ghi 
chú

dưỡng

33 Nguyễn Khánh Ly 001304/LĐ-CCHN Đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Điều dưỡng. Nhân 
viên, Thực hiện 

chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng

34 Lãnh Văn Sáu 001497/LĐ-CCHN Đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Nhân viên, Thực 
hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều 
dưỡng

35 Kon Sơ Ha Gỡn
0005022/LĐ-

GPHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT – 
BYT – BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Điều dưỡng, nhân 
viên, Thực hiện 

chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng
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ST
T Họ và tên

Số chứng chỉ 
hành nghề/ Số 
giấy phép hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Ghi 
chú

dưỡng

36 Rơ Ông K’Điệp
0004790/LĐ-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT – 
BYT – BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Điều dưỡng, nhân 
viên, Thực hiện 

chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng

37 Cil K’Hiêng
0004791/LĐ-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT – 
BYT – BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Điều dưỡng, nhân 
viên, Thực hiện 

chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng

38 Ndu Ha Kiếp

003382/LĐ-
CCHN; Chứng chỉ 
đào tạo Chụp phim 
Xquang 03 tháng

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT – 
BYT – BNV ngày 07/10/2015 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

Điều dưỡng, nhân 
viên thực hiện chức 
năng nhiệm vụ của 
Điều dưỡng, chụp 
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ST
T Họ và tên

Số chứng chỉ 
hành nghề/ Số 
giấy phép hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Ghi 
chú

quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

X-quang

39 Đỗ Nhật Hà 001303/LĐ-CCHN Đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Điều dưỡng trưởng 
trung tâm, thực 
hiện chức năng 

nhiệm vụ của Điều 
dưỡng

40 Phan Đặng Bảo Hà 001314/LĐ-CCHN Đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Điều dưỡng trưởng 
- Khoa Khám bệnh 
– Hồi sức cấp cứu 
– Xét nghiệm và 
Chẩn đoán hình 
ảnh, Thực hiện 

chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng

41 Nguyễn Thị Hạnh 000430/LĐ-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

Điều dưỡng, nhân 
viên Thực hiện 

chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng
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ST
T Họ và tên

Số chứng chỉ 
hành nghề/ Số 
giấy phép hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Ghi 
chú

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

42
Võ Thị Thanh 

Phương
000484/LĐ-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Điều dưỡng, nhân 
viên Thực hiện 

chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng

43 Đào Thu Thuỷ 000113/LĐ-GPHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT – 
BYT – BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Điều dưỡng, nhân 
viên Thực hiện 

chức năng nhiệm 
vụ của Điều dưỡng

44 Lê Văn Dũng 000268/LĐ-GPHN Đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 

Y sĩ, nhân viên, 
thực hiện chức 

năng nhiệm vụ của 
Y sĩ đa khoa tại 
TTYTKV Đam 
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ST
T Họ và tên

Số chứng chỉ 
hành nghề/ Số 
giấy phép hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Ghi 
chú

24/24 giờ. Rông

45 K’Sy Um 000756/LĐ-GPHN Đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Y sĩ, nhân viên, 
thực hiện chức 

năng nhiệm vụ của 
Y sĩ đa khoa tại 
TTYTKV Đam 

Rông

46 Nguyễn Văn Duân 000401/LĐ-GPHN Đa Khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Y sĩ, nhân viên, 
thực hiện chức 

năng nhiệm vụ của 
Y sĩ đa khoa

47
Liêng Hót Ha 

Xoang
003395/LĐ-CCHN

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, 
khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại Thông 
tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 
Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Y sĩ, nhân viên, 
thực hiện chức 

năng nhiệm vụ của 
Y sĩ đa khoa
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ST
T Họ và tên

Số chứng chỉ 
hành nghề/ Số 
giấy phép hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Ghi 
chú

48 Nguyễn Thị Vui 001311/LĐ-CCHN Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ.

Hộ sinh, nhân viên 
thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của 
Hộ sinh

49 Hoàng Trọng Bách
0003803/LĐ-

CCHN
Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ

Y sĩ . điều dưỡng 
trưởng khoa Y học 
cổ truyền và Phục 

hổi chức năng, 
Thực hiện chức 

năng nhiệm vụ của 
Y sĩ YHCT tại 
TTYTKV Đam 

Rông

50 Đoàn Thị Thuý Hà 001310/LĐ-CCHN Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ

Y sĩ . nhân viên 
khoa Y học cổ 

truyền và Phục hổi 
chức năng, Thực 
hiện chức năng 

nhiệm vụ của Y sĩ 
YHCT tại 
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ST
T Họ và tên

Số chứng chỉ 
hành nghề/ Số 
giấy phép hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Ghi 
chú

TTYTKV Đam 
Rông

51 Kon Sơ Ha Hảo 000433/LĐ-GPHN Phục hồi chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ

Kỹ thuật y; Nhân 
viên; Thực hiện 

chức năng, nhiệm 
vụ của kỹ thuật y 

PHCN

52 Nguyễn Thị Giang
0002130/LĐ-

CCHN
Đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên thực hiện chức 
năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng

53 Kon Yông Rô Sia 000503/LĐ-GPHN Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên thực hiện chức 
năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng
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ST
T Họ và tên

Số chứng chỉ 
hành nghề/ Số 
giấy phép hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Ghi 
chú

54
Bon Đinh Thái 

Hoàn
001320/LĐ-CCHN Đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ

Điều dưỡng trưởng 
khoa Ngoại – Liên 
chuyên khoa. Thực 

hiện chức năng 
nhiệm vụ của điều 
dưỡng, gây mê hồi 

sức

55 Vũ Thị Thu 001315/LĐ-CCHN Gây mê hồi sức

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ

Điều dưỡng. nhân 
viên. Thực hiện 

chức năng nhiệm 
vụ của điều dưỡng 

gây mê hồi sức

56 Kră Jăn K’ Bút
0004900/LĐ-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT – 
BYT – BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ

Hộ sinh, nhân viên 
Thực hiện chức 

năng nhiệm vụ của 
Hộ sinh
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ST
T Họ và tên

Số chứng chỉ 
hành nghề/ Số 
giấy phép hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Ghi 
chú

57 Ka Hìm 001319/LĐ-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại 
Thông tư số 26/2015/TTLT – 
BYT – BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ

Hộ sinh, nhân viên 
Thực hiện chức 

năng nhiệm vụ của 
Hộ sinh

58 Nghiêm Thị Hiền 001752/LĐ-CCHN Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ

Hộ sinh, nhân viên 
Thực hiện chức 

năng nhiệm vụ của 
Hộ sinh

59 Nguyễn Thị Tơ 001897/LĐ-CCHN Phụ sản

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ

Hộ sinh, Điều 
dưỡng trưởng khoa 
Chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản và Phụ 
Sản Thực hiện 

chức năng nhiệm 
vụ của Hộ sinh
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ST
T Họ và tên

Số chứng chỉ 
hành nghề/ Số 
giấy phép hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn

Ghi 
chú

60 Định Thị Sâm 001700/LĐ-CCHN Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ

Hộ sinh, nhân viên 
Thực hiện chức 

năng nhiệm vụ của 
Hộ sinh

61 Đoàn Thị Nhâm 001699/LĐ-CCHN Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ

Hộ sinh, nhân viên 
Thực hiện chức 

năng nhiệm vụ của 
Hộ sinh

62 Kră  Dă K’Jông 001898/LĐ-CCHN Đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ

Điều dưỡng, nhân 
viên thực hiện chức 
năng nhiệm vụ của 

điều dưỡng

63
Nguyễn Thị Ngọc 

Hoa
001312/LĐ-CCHN Đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 

Điều dưỡng trưởng 
khoa Nội – Nhi – 

Truyền nhiễm, thực 
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và 13 giờ 30-17 giờ 
00, Trực cấp cứu 

24/24 giờ

hiện chức năng 
nhiệm vụ của điều 

dưỡng

64 K’Đào 000093/LĐ-GPHN Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ

Kỹ thuật y; Nhân 
viên; thực hiện 

chức năng, nhiệm 
vụ của kỹ thuật 
viên xét nghiệm

65 Mã Ngọc Ánh 000136/LĐ-GPHN Xét nghiệm y học

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ

Kỹ thuật y; Nhân 
viên; thực hiện 

chức năng, nhiệm 
vụ của kỹ thuật 
viên xét nghiệm

66 Đinh Văn An 000185/LĐ-GPHN Xét nghiệm Y học

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ

Kỹ thuật y; Nhân 
viên; thực hiện 

chức năng, nhiệm 
vụ của kỹ thuật 
viên xét nghiệm
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67 Nguyễn Thị Tình 000911/LĐ-GPHN Xét nghiệm Y học

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
các ngày làm bù; Từ 
07 giờ 00-11 giờ 30 
và 13 giờ 30-17 giờ 

00, Trực cấp cứu 
24/24 giờ

Kỹ thuật y; Nhân 
viên; thực hiện 

chức năng, nhiệm 
vụ của kỹ thuật 
viên xét nghiệm

Đam Rông 2, ngày 29 tháng 9 năm 2026
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